
Đội ngũ CBGV – NV trường mầm non Thủy An năm 2021 

  

Năm học 2021-2022 trường Mầm non Thuỷ An có 11 nhóm lớp (có 09 lớp 

MG, 02 nhóm trẻ), được chia thành 02 điểm trường với tổng số 261 cháu (trong 

đó mẫu giáo: 208 cháu, nhà trẻ: 54 cháu). Nhà trường duy trì tổ chức cho trẻ ăn 

bán trú tại trường 100%, thực hiện việc xây dựng thực đơn bằng phần mềm dinh 

dưỡng Nutrikids và tuyên truyền trong phụ huynh về kiến thức nuôi dạy trẻ theo 

khoa học. 

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường là 26 đồng chí. Trình 

độ đạt trên chuẩn là 25/26 đ/c đạt 96,1%. Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, năng 

động, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ và có ý thức vươn lên trong công tác. 

Tổng số Đảng viên là 22/26 đ/c đạt 84,6% năm học vừa qua, trường đạt 

danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến, UBND thị tặng giấy khen: 02 đ/c, 04 đ/c 

đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Trong các hoạt động phong trào của ngành, địa phương tổ chức, nhà 

trường đều tham gia tích cực và đã đạt được những thành tích xuất sắc. 

Với những thành tích mà nhà trường đã đạt được như trên, tin tưởng rằng 

trường mầm non Thủy An sẽ là một địa chỉ đáng tin cậy của các bậc cha mẹ học 

sinh xã nhà cũng như các xã lân cận. 

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ 

Nguyễn Thị Sáu  

Phó hiệu trưởng –Phó BTCB 

Lê Thị Làn 
Phó hiệu trưởng 

Nguyễn Quỳnh Thư 

 

Tổ Nhà trẻ  

 

Tổ Mẫu giáo 
 

Tổ văn phòng 

- Nguyễn Quỳnh Thư -PHT 

- Nguyễn Thị Nhung (TTCM) 

- Phạm Thị Phương Nhung 

- Nguyễn Thị Kim Oanh 

- Chu Thị Quyên 

- Phạm Thị Lê Dung 

- Lê Thị Làn – PHT 

- Trần Thị Bền(TTCM) 

- Bùi Thị Minh Thủy  

- Nguyễn Thị Huyền  

- Trần Thị Dung 

- Nguyễn Thị Vân Anh 

- Võ Thị Cải 

- Nguyễn Thị Hải 

- Hoàng Thị Bình 

- Nguyễn Thị Thu 

- Nguyễn Thị Anh  

- Nguyễn Thị Lừng 

- Trần Thị Hiền 

- Chu Thị Hoài Giang 

- Bùi Thị Phương 

- Nguyễn Thị Thùy 

- Nguyễn Thị Thu Huyền 

- Nguyễn Thị Sáu 

- Đặng Ngọc Diệp 

- Nguyễn Thị Nhàn 
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     2. Tổ chức bộ máy của nhà trường 

 
 



 

1.  Họ và tên: NGUYỄN THỊ SÁU 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Ngày tháng năm sinh: 04/10/1969 

Địa chỉ thường trú: Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng: 25/12/2008 

Ngày chính thức: 25/12/2009 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành: 1983 

Trình độ LLCT:  Trung cấp 

SĐT: 0968.555.108 

Emai: mn.tha.ntsau@dongtrieu.edu.vn 

 

2.  Họ và tên:  LÊ THỊ LÀN 

Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng 

Ngày tháng năm sinh:  07/03/1969 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  28/08/2008 

Ngày chính thức:  28/08/2009 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm Non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  28/08/2003 

Trình độ LLCT: Trung cấp 

SĐT:  0396.859.688 

Emai: mn.tha.ltlan@dongtrieu.edu.vn 

 

 

3.  Họ và tên:  NGUYỄN QUỲNH THƯ 

Chức vụ:  Phó hiệu trưởng 

Ngày tháng năm sinh:  04/03/1981 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/04/2005 

Ngày chính thức:  03/04/2006 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm Non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2000 

Trình độ LLCT: Trung cấp 

SĐT:  0983.104.824 

Emai: mn.bd2.ntqthu@dongtrieu.edu.vn 

 

4. Họ và tên: TRẦN THỊ BỀN   

Chức vụ:  Giáo viên – Tổ trưởng tổ MG 

Ngày tháng năm sinh:  15/05/1986 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/08/2007 

Ngày chính thức:  03/08/2008 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2007 

Trình độ LLCT: SC 

SĐT:  0988.925.210 

Emai: mn.tha.ttben@dongtrieu.edu.vn 

 

5.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ NHUNG 

Chức vụ:  Giáo viên – TT tổ NT 

Ngày tháng năm sinh:  28/12/1984 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  19/01/2014 

Ngày chính thức:  19/01/2015 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2006 

Trình độ LLCT: SC 

SĐT:  0968.910.372 

Emai: mn.tha.ntnhung@dongtrieu.edu.vn 
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6.  Họ và tên:  BÙI THỊ MINH THỦY 

Chức vụ:  Giáo viên –Tổ phó tổ MG 

Ngày tháng năm sinh:  23/06/1977 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  06/11/2002 

Ngày chính thức:  06/11/2003 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm Non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  1995 

Trình độ LLCT: TC 

SĐT:  0867.878.882 

Emai: mn.tha.btmthuy@dongtrieu.edu.vn 

 

7.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ HUYỀN 

Chức vụ:  Giáo viên  

Ngày tháng năm sinh:  13/09/1982 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  28/08/2008 

Ngày chính thức: 28/08/2009 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2004 

Trình độ LLCT: Trung cấp 

SĐT:  0969.313.982 

Emai: mn.tha.nthuyen@dongtrieu.edu.vn 

 

8.  Họ và tên:  VÕ THỊ CẢI 

Chức vụ:  Giáo viên  

Ngày tháng năm sinh:  08/07/1979 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  19/01/2014 

Ngày chính thức:  19/01/2015 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2003 

Trình độ LLCT: SC 

SĐT:  0384.796.614 

Emai: mn.tha.vtcai@dongtrieu.edu.vn 

 

9.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ ANH 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  29/09/1972 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  31/08/2011 

Ngày chính thức:  31/08/2012 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm Non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  1995 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0902.245.909 

Emai: mn.tha.ntanh@dongtrieu.edu.vn 

 

10.  Họ và tên:  HOÀNG THỊ BÌNH 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  20/07/1981 

Địa chỉ thường trú: Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  15/11/2002 

Ngày chính thức:  15/11/2003 

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Mầm Non  

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2005 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0383555896 

Emai: mn.tha.htbinh@dongtrieu.edu.vn 
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11.  Họ và tên:  TRẦN THỊ HIỀN 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  28/12/1981 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:   

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Mầm Non Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2004 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0347.854.077 

Emai: mn.tha.tthien@dongtrieu.edu.vn 

 

12.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ HẢI 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh: 26/11/1983   

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  25/12/2009 

Ngày chính thức:  25/12/2010 

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Mầm Non Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2003 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  01652289093 

Emai: mn.tha.nthai@dongtrieu.edu.vn 

 

13.  Họ và tên:  ĐẶNG NGỌC DIỆP 

Chức vụ:  Kế toán 

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1975   

Địa chỉ thường trú: Xuân Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:   

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Năm vào ngành:  1999 

Trình độ LLCT:  

SĐT:  0343769188 

Emai: thcs.vd.dndiep@dongtrieu.edu.vn 

 

14.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ NHÀN 

Chức vụ:  Ytế 

Ngày tháng năm sinh:  20/02/1983 

Địa chỉ thường trú: Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng: 03/12/2020 

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn: Trung cấp 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Năm vào ngành:  2012 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0982796529 

Emai: mn.dc.ntnhan@dongtrieu.edu.vn 

 

15.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ KIM OANH 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  04/12/1975 

Địa chỉ thường trú: Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/11/2016 

Ngày chính thức:  03/11/2017 

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Mầm Non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2007 

Trình độ LLCT: SC 

SĐT:  0975274653 

Emai: mn.tha.ntkoanh@dongtrieu.edu.vn 
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16.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THU 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  20/06/1982 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/12/2014 

Ngày chính thức:  03/12/2015 

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Mầm Non  

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2009 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0983705728 

Emai: mn.tha.ntthu@dongtrieu.edu.vn 

 

17.  Họ và tên:  TRẦN THỊ DUNG 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  24/07/1985 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/12/2014 

Ngày chính thức:  04/12/2015 

Trình độ chuyên môn:  ĐHSP Mầm Non  

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2009 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0977 

Emai: mn.tha.ttdung@dongtrieu.edu.vn 

 

18.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ VÂN ANH 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh: 12/07/1987   

Địa chỉ thường trú: Kim Sơn – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/12/2014 

Ngày chính thức:  03/12/2015 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2009 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0976537338 

Emai: mn.tha.ntvanh@dongtrieu.edu.vn 

 

19.  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 

Chức vụ:  Giáo viên -BTĐ 

Ngày tháng năm sinh:  19/08/1988 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/12/2014 

Ngày chính thức:  03/12/2015 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2009 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0985659599 

Emai: mn.tha.ntthuyen@dongtrieu.edu.vn 

 

20.  Họ và tên:  CHU THỊ QUYÊN 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  21/06/1986 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:   

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP mầm non 

Hệ đào tạo: chính quy 

Năm vào ngành:  2009 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  01648385253 

Emai: mn.tha.ctquyen@dongtrieu.edu.vn 
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21  Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THÙY 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh: 15/06/1989 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  03/07/2017 

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  2011 

Trình độ LLCT: SC 

SĐT:  016644288859 

Emai: mn.tha.ntthuy@dongtrieu.edu.vn 

 

22. Họ và tên:  NGUYỄN THỊ LỪNG 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  16/02/1990 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  04/09/2018 

Ngày chính thức:  04/09/2019 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Năm vào ngành:  2011 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0984961885 

Emai: mn.tha.ntlung@dongtrieu.edu.vn 

 

23.  Họ và tên: CHU THỊ HOÀI GIANG 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh: 28/09/1989 

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:   

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn: TC   

Hệ đào tạo: Chính quy 

Năm vào ngành:  2010 

Trình độ LLCT:  

SĐT:  0376.670.639 

Emai: mn.tha.cthgiang@dongtrieu.edu.vn 

 

24. Họ và tên:  BÙI THỊ PHƯƠNG 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  

Địa chỉ thường trú: Thủy An – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng: 03/10/2019 

Ngày chính thức:  03/10/2020 

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm Non 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Năm vào ngành:  2011 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT: 0964.504.175 

Emai: mn.nh.btphuong @dongtrieu.edu.vn 

 

25. Họ và tên:  PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  01/10/1964 

Địa chỉ thường trú: Ph. Đông Triều – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:   

Ngày chính thức:   

Trình độ chuyên môn: CĐ sư phạm mầm non 

Hệ đào tạo: Tại chức 

Năm vào ngành:  10/04/2009 

Trình độ LLCT:  

SĐT:  0972.558.022 

Emai: thcs.vd.ptpnhung@dongtrieu.edu.vn 
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26. Họ và tên:  PHẠM THỊ LÊ DUNG 

Chức vụ:  Giáo viên 

Ngày tháng năm sinh:  15/11/1989 

Địa chỉ thường trú: Hưng Đạo – Đông Triều – Quảng Ninh 

Ngày vào Đảng:  06/08/2016 

Ngày chính thức: 06/08/2017 

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng   

Hệ đào tạo: Chính quy 

Năm vào ngành:  2014 

Trình độ LLCT: Sơ cấp 

SĐT:  0383.220.386 

Emai: mn.tha.ptldung@dongtrieu.edu.vn 
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